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Qua các trường hợp kiểm tra cho thấy, địa chất dọc sông Hậu tương 
đối yếu với chỉ có 2 vị trí 1 và vị trí 5 thỏa Kat >1,15 ở mực nước max. 
Tuy nhiên ở các vị trí sạt lở, địa chất yếu nên hệ số Kat < 0,6 trên 3 vị trí 
sạt lở ở mực nước max và min. Vì vậy ngoài đảm bảo hành lang an toàn 
cần phải có biện pháp gia cố, khắc phục các nền đất này.

 Kết luận

Kết quả phân tích cho thấy sự phân chia khu vực trên sông Hậu 
làm 3 đoạn rõ rệt: Đoạn An Giang: Sạt lở và bồi tụ mạnh mẽ với 7 điểm sạt 
lở và 8 điểm bồi tụ, dao động từ 15 m/năm đến 20 m/năm, tập trung ở 
các khúc sông cong và cửa sông. Đoạn Đồng Tháp – Cần Thơ – Vĩnh Long: 
Tình trạng tương đối ổn định hơn, sạt lở và bồi tụ dao động từ 5 m/năm 
đến 5 m/năm, với 15 điểm sạt lở và 7 điểm bồi tụ vừa và nhỏ. Đoạn Trà 

– Sóc Trăng: Nhiều điểm sạt lở và bồi tụ đan xen, dao động từ 
đến 5 m, riêng khu vực cửa sông có thể lên đến ±23 m/năm do ảnh hưởng 
từ biển Đông.

Tất cả các tỉnh tiếp giáp với sông Hậu đều có vi phạm hành lang an 
toàn sông. Tỉnh có chiều dài vi phạm lớn nhất là An Giang với 37,87 km. 
Có nhiều trường hợp điển hình trên địa bàn tỉnh An Giang có rất nhiều hộ 
dân sử dụng bờ sông để làm nơi sinh sống và phát triển. 

Với hệ số Kat < 1,15 tại các vị trí khảo sát cho thấy địa chất ven 
sông Hậu tại ĐBSCL khá yếu và có nguy cơ mất ổn định rất cao.
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Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
đối với máy móc thi công trong các dự án đầu tư xây dựng dân dụng

Nguyễn Thành Trung Nguyễn Sĩ Thành Lê Văn Tuấn
Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
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ự
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Đầu tư xây dự

Giảm thiểu tác động môi trường là một nhiệm vụ đầy thách thức để đạt được tính bền vững trong các công 
trình xây dựng. Mặc dù quá trình thi công chỉ là tạm thời, nhưng gánh nặng môi trường của các hoạt động 
xây dựng có thể tác động lớn đến môi trường và cộng đồng, và phải được đánh giá và giảm thiểu đúng cách. 
Các hoạt động xây dựng, công trường xây dựng, loại và thời gian hoạt động của máy móc phi đường bộ là 
một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí tại các dự án. Tại Việt Nam máy 
móc xây dựng cũ, lạc hậu, sử dụng lại tại các dự án khá phổ biến và chưa có quy định cụ thể trong các văn 
bản pháp lý. Bài báo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không 
khí đối với máy móc thi công trong các dự án đầu tư xây dựng dân dụng.

Đặ ấn đề

ể ả ủa Cơ quan Bả ệ Môi trườ
ỳ ế ị ử ụ

ự ự phi đườ ộ được ướ ồ ớ
ứ ề ả ồ ứ ề ả ụ ố

ấ ả ồn di độ ế ổ ố ả
ả vào môi trườ ặ ộ ố

nướ đang ể ặ ả ừ giao thông đườ ộ
, nhưng mộ ố ứ ẫ ự đoán sự đóng góp tương đố

ủ ồ ả ẽ ế ục tăng trong thờ ớ Điề
ấ ệ ể ả ừ phi đườ ộ ở

ộ ữ ụ ọng hơn trong việ ể
ả ả ệ ứ ỏ ộng đồ

ố ệu ướ ủ ệ ộ ệp Cơ khí Việ
ệ ệ ả ầ ự

trong đó có khoả ầ ỡ ớ ừ ầ ử ụ
ề ự ấ ớ ệ ạ ế ị

ựng đã cũ, chắ ở ệt Nam đang khá phổ ến trong lĩnh vự
ự ất đa dạ ề ủ ạ ỡ ấ ứ

ấ . Đa số ế ị đượ ử ụ ừ năm, 
ạ ậ ụ ệ ớ nhưng đây ế ị ụ
đặ ủ ấ ớ ệ ể ả ả ấ
khăn và phứ ạ ộ ố ế ị đặ ủ ít được đầu tư 

ới mà đượ ử ụ ạ ạ ự ằ ả ố ể
phí trong quá trình thi công nên càng làm tăng nguy cơ gây ô nhiễ
môi trườ ữ ế ị này đượ ử ụ
trườ ễ ị ăn mòn vậ ảnh hưởng đế ụ ệu hơn 

ứ ạt động bình thường, chi phí gia tăng và đặ ệ ả
ấ ễm ra môi trườ ể ể

được. Đây là nguồ ễ ấ ổ ế
ựng nhưng chưa đượ

ẩ ải là quy định pháp lý đố ớ ấ ễ
ừ động cơ ả ể ẩ ả thường đượ

ế ế để đạt đượ ụ ả ấ ễ ừ động cơ 
môi trườ ả ệ ộ ố ủa con người. Đố ớ ộ
ố ự ớ ệ ả ấ ệ
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ọ ệ ả ệ ủ ế ị ới ngườ
ậ còn đặ ệt quan tâm đế môi trườ

Trướ ở ự ủ đầu tư ả
ủ ụ ề đánh giá tác động môi trườ ấ

trườ ủ ự án trong giai đoạ ẩ ị đầu tư, quá trình thi công 
ậ ả đáp ứ ẩ ẩ ệ
đả ả ề môi trườ ập báo cáo môi trường đã đượ

hướ ẫ ế ậ ả ệ Môi trườ ị đị ố
BTNMT, Thông tư số

ầ ả ề ậ ệ ện pháp thi công để đánh giá ức độ
ảnh hưở ới môi trườ ố
ậ Đố ớ ế ị ầ ệ ố

lượ ủ ạ ấ ứ ệ đố ớ ừ ế
ị để đánh giá phát thả ấ ễ ạt độ

ự ạ các quy đị ề môi trườ
ự ự ụ

ự ạ ế ị ự ự ụ

Trong những năm gần đây, loại hình nhà cao tầng và các khu đô 
thị được xây dựng nhiều ở Việt Nam, bên cạnh những ưu điểm vượt 
trội của nó thì những công trình nhà cao tầng đang gây ra những ảnh 
hưởng và đổi bất lợi về môi trường, phá vỡ sự cân bằng sinh thái. 
Trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, việc sử dụng máy xây 
dựng trong các hoạt động nạo vét bóc lớp đất mặt, đắp nền, đóng cọc, 
đào hố móng, đào hầm, vận chuyển tập kết nguyên vật liệu, thi công 
xây dựng và đổ thải đều có thể gây ô nhiễm môi trường. Sự phát triển 
ngày càng tăng các dự án xây dựng gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi 

trường, nhất là môi trường không khí. Trong các hoạt động xây dựng
của các dự án, không thể thiếu các máy móc thi công xây dựng, đây 
cũng là nguồn đóng góp lớn vào phát thải khí nhà kính, và các chất ô 
nhiễm không khí khác (SO , CO, bụi, PAHs...).

xây dựng rất đa dạng về chủng loại và 
công suất, hỗ trợ tích cực, thay thế lao động chân tay và đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án. Chính vì thế, việc sử dụng các loại máy móc 
thiết bị xây dựng hiện đại là điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đưa 
ra các biện pháp thi công tối ưu nhằm nâng cao năng suất lao động, 
đảm đảm bảo chất lượng và cạnh tranh giá bán công trình.
dự án xây dựng, tùy thuộc vào quy mô dự án có thể có những trình tự 
thi công: Chuẩn bị mặt bằng; thi công phần móng và công trình ngầm; 
thi công phần thô; thi công phần hoàn thiện. Đáp ứng với trình tự trên 
thì việc bố trí máy móc thi công cũng phải đáp ứng theo nhằm tối ưu 
việc bố trí nhân lực và tài chính cho hợp lý, thông thường máy móc thi 
công sẽ chia ra thành các nhóm như sau: 

- Nhóm máy thi công đất: máy đào, máy ủi, máy xúc, máy 
khoan cọc,…

- Nhóm máy nâng: cần cẩu, máy nâng…
- Nhóm máy phục vụ công tác bê tông: Bơm bê tông, xe chở 

bê tông, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông…
- Nhóm máy vận chuyển: xe ô tô, xe cẩu tự hành,…
Theo kết quả khảo sát một số dự án đang thi công cho thấy 

máy thi công đất và nhóm máy nâng chủ yếu, trong đó 
máy đào, cần cẩu, khoan cọc nhồi và máy ủi (san, gạt) là 04 loại máy 

chiếm tỷ lệ tương ứng là 51%, 22%, 7% và 20% 
các dự án tại Việt Nam
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ậ còn đặ ệt quan tâm đế môi trườ

Trướ ở ự ủ đầu tư ả
ủ ụ ề đánh giá tác động môi trườ ấ

trườ ủ ự án trong giai đoạ ẩ ị đầu tư, quá trình thi công 
ậ ả đáp ứ ẩ ẩ ệ
đả ả ề môi trườ ập báo cáo môi trường đã đượ

hướ ẫ ế ậ ả ệ Môi trườ ị đị ố
BTNMT, Thông tư số

ầ ả ề ậ ệ ện pháp thi công để đánh giá ức độ
ảnh hưở ới môi trườ ố
ậ Đố ớ ế ị ầ ệ ố

lượ ủ ạ ấ ứ ệ đố ớ ừ ế
ị để đánh giá phát thả ấ ễ ạt độ

ự ạ các quy đị ề môi trườ
ự ự ụ

ự ạ ế ị ự ự ụ

Trong những năm gần đây, loại hình nhà cao tầng và các khu đô 
thị được xây dựng nhiều ở Việt Nam, bên cạnh những ưu điểm vượt 
trội của nó thì những công trình nhà cao tầng đang gây ra những ảnh 
hưởng và đổi bất lợi về môi trường, phá vỡ sự cân bằng sinh thái. 
Trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, việc sử dụng máy xây 
dựng trong các hoạt động nạo vét bóc lớp đất mặt, đắp nền, đóng cọc, 
đào hố móng, đào hầm, vận chuyển tập kết nguyên vật liệu, thi công 
xây dựng và đổ thải đều có thể gây ô nhiễm môi trường. Sự phát triển 
ngày càng tăng các dự án xây dựng gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi 

trường, nhất là môi trường không khí. Trong các hoạt động xây dựng
của các dự án, không thể thiếu các máy móc thi công xây dựng, đây 
cũng là nguồn đóng góp lớn vào phát thải khí nhà kính, và các chất ô 
nhiễm không khí khác (SO , CO, bụi, PAHs...).

xây dựng rất đa dạng về chủng loại và 
công suất, hỗ trợ tích cực, thay thế lao động chân tay và đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án. Chính vì thế, việc sử dụng các loại máy móc 
thiết bị xây dựng hiện đại là điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đưa 
ra các biện pháp thi công tối ưu nhằm nâng cao năng suất lao động, 
đảm đảm bảo chất lượng và cạnh tranh giá bán công trình.
dự án xây dựng, tùy thuộc vào quy mô dự án có thể có những trình tự 
thi công: Chuẩn bị mặt bằng; thi công phần móng và công trình ngầm; 
thi công phần thô; thi công phần hoàn thiện. Đáp ứng với trình tự trên 
thì việc bố trí máy móc thi công cũng phải đáp ứng theo nhằm tối ưu 
việc bố trí nhân lực và tài chính cho hợp lý, thông thường máy móc thi 
công sẽ chia ra thành các nhóm như sau: 

- Nhóm máy thi công đất: máy đào, máy ủi, máy xúc, máy 
khoan cọc,…

- Nhóm máy nâng: cần cẩu, máy nâng…
- Nhóm máy phục vụ công tác bê tông: Bơm bê tông, xe chở 

bê tông, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông…
- Nhóm máy vận chuyển: xe ô tô, xe cẩu tự hành,…
Theo kết quả khảo sát một số dự án đang thi công cho thấy 

máy thi công đất và nhóm máy nâng chủ yếu, trong đó 
máy đào, cần cẩu, khoan cọc nhồi và máy ủi (san, gạt) là 04 loại máy 

chiếm tỷ lệ tương ứng là 51%, 22%, 7% và 20% 
các dự án tại Việt Nam

 

Hình 1 cho thấy, tỷ lệ các máy móc sản xuất trước năm 2005, 
khoảng 19 năm, chiếm tỷ lệ trung bình khoảng %, đặc biệt là máy ủi, 
khoan cọc và cần cẩu chiến tỷ lệ Máy móc đầu tư 
mới trong những năm gần đây rất ít. 

ác dự án trong nghiên cứu này cũng cho thấy máy móc sử dụng 
rất đa dạng trong các công tác bê tông, thi công đất, máy nâng chuyển 
và máy vận chuyển các loại máy móc chủ yếu sử dụng dầu diesel để 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy dải công suất động cơ rất rộng 
từ 18 được liệt kê theo Hình 

ố ất động cơ ủ ự ử ụ
 

ả ấ ủ ế ị ằ ả ừ
ổ ế ất đố ớ ự ế ỷ ệ ầ

ệ ấ ấ ệc và tính cơ động thì động cơ diesel đang 
được ưu tiên sử ụ ạ ự ự ệ , đây là nguồ

ễm môi trườ ầ ải đượ ể ặ ẽ
ậ ự đánh giá tác động môi trườ cũng như 

ất độ ạ ả ừ ế ị

ầ ử ụng trong động cơ diesel ộ ạ ủ
ệ ạ ỗ ợ ủ

tưở , năng lượ ọc đượ ển đổ
thành năng lượng cơ họ ự ế ự không đồ

ấ ủ ỗ ợ ột cách lý tưởng cũng như do tính chấ ứ ạ
ủ ả ứ ọ ễ ả
ủa động cơ ộ ả ẩ ắ như 

ụ ợ ấ ứ ồng độ
ấ ễ ả ụ ộ ấ ề ại độ

cơ và chế độ ậ ậ ố ể ất lượ ặt đườ ổ
ọ ủ động cơ,… ợ ấ ễ ải động cơ 

ể ạ ạ ạ

ợ ấ ữu cơ dễ bay hơi (VOCs ợ ấ ữ
cơ đa vòng ụ

ế ị ự ạt độ
ả ấ ễ ấ ớ ảnh hưởng đế ấ

lượng môi trườ ộ ố ủa cư dân. ứ ủ
ộ ự ở ắ ừ năm 2015 đế ấ

ả ụ được ướ ần lượ
ố mườ ạ

ự ứ úc đóng góp lớ ấ ổ
lượ ả ế ổng lượ ả
ự ở ắ ấ

ế ỷ ọ ớ ấ – ổng lượ ả ủ
ự ờ ứ ế ả

ứ cũng cho thấ ự tương đồ ớ ế ả ứ ủ
ộ ự, điề ấ ầ ả ể ặt hơn 

ữa đố ớ ựng, đặ ệt là máy đào ầu như đề ấ ệ
ạ ự ự ụ ạ ệ

2.2. Quy đị ề môi trường đố ớ ạ ệ

ụ ổ và quan điể ỉ đạ ủ ủ tưở
ủ ết đị ố 1973/QĐ ề ế ạ
ố ề ả ất lượ môi trường giai đoạ

rõ “Tăng cườ ả ất lượng môi trườ
ể ồ ả ất lượ

ả ự ất lượ ằ
ả ệ ất lượng môi trườ ảo đả ứ ỏ ộ

đồ ”; “Kiể ệ ả ồ ả ừ ạ
độ ự ệp”; ệ ủ ủ ồ

ải đã đượ ấ ụ ể ết định này, đồ ời đố ớ
cơ quan quản lý nhà nướ ầ ệ

ầ ả ệ ụ ụ ể ệ ậ ể
môi trườ ậ ể ậ

ệ ấ ả ại các công trườ ự
ết đị ố /QĐ ủ ủ

tướ ủ ệ ến lượ ả ệ môi trườ ố
đến năm 20 ầm nhìn đến năm 20 ầ ả ế ấn đề
trườ ọng điểm như tăng cườ ể ễ ả

ệ ất lượng môi trườ ọng đô thị ớn, các điể
ề môi trường không khí, tăng cườ ể ải đố ớ

xe cơ giớ ểm soát ngăn chặ ễ ụ ừ ự
đô thị

ệ ụ ộ ể ề ẩ ải đố ớ
ế ị ự ẫn chưa đượ ộ

nghiêm túc theo các quy đị ệ ủ ủ ế ị
ự đặ ậ ẩ đã qua sử ụng, đượ ử ụ ạ ề
ự ặc dù đã có ộ ố hướ ẫ nhưng ất khó khăn trong việ

ải lượ ễm. Theo quy đị ện nay để ự án đượ ấ
ự ầ ả ện công tác đánh giá các tác độ ớ

ỷ ệ các máy móc thi công theo năm sả ấ
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môi trườ ủ ự án trướ
ậ ệ ệ đánh giá các tác 

độ ới môi trườ ủ ự ệ ử ụ ệ ố
ế ị ựng chưa đượ ố ất, không có quy đị

ụ ể, đa số ử ụ ố ệ ứ ấp, vay mượ ẩn nướ
ặ ủ ổ ứ ứ ế ớ

Hiện nay, mới chỉ có nghiên cứu đối với phương tiện giao thông 
đường bộ, điển hình  là nghiên cứu liên quan đến xe buýt, phương tiện 
công cộng, của tác giả Nghiêm Trung Dũng, Nguyễn Thị Yến Liên và 
cộng sự. Các tác giả đã công bố kết quả nghiên cứu về hệ số phát thải 

đặc trưng cho xe buýt ở Hà Nội tính theo công suất động cơ, 
tính theo lượng nhiên liệu tiêu thụ và tính theo quãng đường di chuyển. 
Một nghiên cứu khác của nhóm về đặc điểm phát thải của xe buýt nhanh 
(BRT) ở Hà Nội cũng tính HSPT cho xe buýt nhanh dựa trên chu kỳ lái 
xe thông thường của xe buýt nhanh cho các loại khí CO, NOx và CO2 
với kết quả lần lượt là 2,56 g/km, 8,65 g/km và 86

Còn đối với nghiên cứu liên quan đến phát thải của 
thiết bị xây dựng, mới có nghiên cứu của Lan và cộng sự về lý thuyết 
tính toán phát thải . Nghiên cứu này cho thấy đóng góp của khí NOx, 
CO và HC từ máy móc, thiết bị xây dựng vào vào môi trường không khí 
là rất cao. Có thể do tính đặc thù của máy móc và các quy định chặt 
chẽ, bảo mật tại các công trình xây dựng nên các nghiên cứu về vấn đề 
này đang rất hạn chế, cần có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để các 
nghiên cứu được triển khai và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi 
trường của quốc gia, nhất là đối với môi trường không khí đô thị.

3. Nguy cơ bệ ậ ừ ả ủ ự

ề ứu đã khẳng đị ấ ễ
như ụ
trong môi trường không khí đề ảnh hưởng đế ứ ỏe con ngườ

Tùy thuộc vào nồng độ CO khi vào phổi chúng liên kết với 
hemoglobin gây ức chế khả năng vận chuyển oxy của máu, có thể dẫn 
đến ngạt thở, ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan khác, dẫn đến 
suy giảm khả năng tập trung, phản xạ và nhầm lẫn. Khí ứ

ổ ả ả năng chố ễm trùng đườ ấ mưa axit 
ảnh hưởng đế ệ sinh thái, ngoài ra chúng cũng góp phầ ạ

ễm trong các đô thị Trong nhiều nghiên cứu, người ta đã ghi 
nhận rằng việc hít phải bụi mịn hạt có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như 
tử vong sớm, hen suyễn, ung thư phổi và các vấn đề tim mạch khác.

Nồng độ PAHs trong không khí đô thị chủ yếu là các phương tiện 
, các động cơ sử ụ ệ phát thải ra PAHs 

Gần như các PAHs đều có thể gây ung thư ở người, chúng được 
phát hiện bám dính trên các các hạt bụi, đặc biệt là các hạt bụi mịn 

. Do đó, nhiều quốc gia đã đề xuất giới hạn nồng 
độ đối với PAH, trong khi các nghiên cứu về phơi nhiễm PAHs liên quan 
sức khỏe khuyến nghị các chất ô nhiễm này nên được ưu tiên trong 
quản lý chất lượng không khí và đánh giá tác động.

Nhiên liệu sử dụng cho các động cơ là dầu nặng đã được IARC 
phân loại là có thể gây ung thư cho người (Nhóm 2B) Các loại 

nhiên liệu này có chứa PAH gây ung thư, hàm lượng lưu huỳnh cao, 
tro, cặn cacbon và các hợp chất Aspirin (các hợp chất vòng thơm và 
naphthenic có chứa nitơ, lưu huỳnh và oxy) . Theo nghiên cứu của 
EPA xe chạy dầu diesel thải ra nhiều gấp 100 lần cacbon nguyên tố (EC) 
và 20 lần cacbon hữu cơ (OC) trên mỗi dặm so với các loại xe chạy 
xăng 

ặ ững năm gần đây, tác hạ ọ ủ
ễm không khí đặ ệ ễ ụi đã đượ ậ ộ

ực, các hành động đã đượ ể ệ ạ
đánh giá tác động môi trường cũng như các giả ế ực như 

ự ạng lưới giám sát. Nhưng nhìn chung công tác quả
ễ ạ ệt Nam, đặ ệ ại các đô thị ẫ ữ

ấ ập chưa đượ ả ế ệt để

ả ả ả ấ ễm ra môi trườ ừ
ế ị

ả ả ậ

Chính phủ cần qui định cụ thể về việc thay thế 
sử dụng dầu diesel hiện tại bằng dầu diesel chất lượng cao để có thể 
giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ và giảm phát thải ác Bộ, 
Ban, Ngành cần phải xây dựng các công cụ chính sách bắt buộc như
tiêu chuẩn, qui chuẩn về phát thải của máy móc trong đó có thiết bị 
xây dựng, sử dụng dầu diesel Đồng thời cần có nhiều chương trình 
nâng cao nhận thức của các bên liên quan: nhà thầu xây dựng, chủ đầu 
tư, công nhân, kỹ sư làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng.

Tình trạng hoạt động của máy móc phụ thuộc vào chất lượng bảo 
trì, bảo dưỡng hàng ngày và lịch sử hoạt động. Máy móc có các điều 
kiện quản lý, bảo trì tốt thì lượng khí thải sẽ thấp hơn. Do đó, đối với 
các đơn vị, chủ sở hữu các thiết bị, máy móc xây dựng cần thực hiện 
iệc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc vận hành máy móc trong điều kiện thực tế có ảnh hưởng rất 
lớn đến hệ số tải của thiết bị. Cần lựa chọn máy móc (loại máy, cấu hình) 
phù hợp với công việc cụ thể thì hiệu quả làm việc sẽ tốt. Nếu máy móc 
không phù hợp với điều kiện công việc trên công trường hoặc bị quá tải 
thì cũng sẽ tiêu tốn nhiên liệu và lượng khí thải nhiều hơn, đồng 
thời cũng làm tổn hao máy móc, dẫn đến tăng chi phí bảo dưỡng.

Người vận hành có tay nghề và kinh nghiệm có thể giảm thời 
gian chạy không tải, giảm thời gian chờ một cách hợp lý bằng cách 
giảm thời gian gián đoạn do thông tin sại lệch, kém hiểu biết về công 
việc và hối hợp với người khác. Người vận hành có tay nghề 

chăm sóc thiết bị tốt, xác định các sự cố máy móc kịp thời, bố trí 
công việc hợp lý để giảm hời gian nhàn rỗi, vận hành máy móc theo 
quy trình thông minh nhất và tiết kiệm chi phí nhất. o đó, để giảm 
lượng khí thải của máy móc thì cần phải kiểm soát thời gian chạy không 
tải và kỹ năng vận hành máy móc.

Cần có các qui định về tuổi thọ của máy móc thi công trong các 
công trình xây dựng, để giảm phát thải các khí độc hại vào môi trường. 
Ngoài ra cần phải có các hướng dẫn, đánh giá về khí thải và lắp đặt các 
thiết bị xử lý khói thải giảm thiểu ô nhiễm cho các máy móc thiết bị cũ



JOMC 127

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 14 Số 05 năm 2024

*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày /2024, sửa xong /2024, chấp nhận đăng ngày 

môi trườ ủ ự án trướ
ậ ệ ệ đánh giá các tác 

độ ới môi trườ ủ ự ệ ử ụ ệ ố
ế ị ựng chưa đượ ố ất, không có quy đị

ụ ể, đa số ử ụ ố ệ ứ ấp, vay mượ ẩn nướ
ặ ủ ổ ứ ứ ế ớ

Hiện nay, mới chỉ có nghiên cứu đối với phương tiện giao thông 
đường bộ, điển hình  là nghiên cứu liên quan đến xe buýt, phương tiện 
công cộng, của tác giả Nghiêm Trung Dũng, Nguyễn Thị Yến Liên và 
cộng sự. Các tác giả đã công bố kết quả nghiên cứu về hệ số phát thải 

đặc trưng cho xe buýt ở Hà Nội tính theo công suất động cơ, 
tính theo lượng nhiên liệu tiêu thụ và tính theo quãng đường di chuyển. 
Một nghiên cứu khác của nhóm về đặc điểm phát thải của xe buýt nhanh 
(BRT) ở Hà Nội cũng tính HSPT cho xe buýt nhanh dựa trên chu kỳ lái 
xe thông thường của xe buýt nhanh cho các loại khí CO, NOx và CO2 
với kết quả lần lượt là 2,56 g/km, 8,65 g/km và 86

Còn đối với nghiên cứu liên quan đến phát thải của 
thiết bị xây dựng, mới có nghiên cứu của Lan và cộng sự về lý thuyết 
tính toán phát thải . Nghiên cứu này cho thấy đóng góp của khí NOx, 
CO và HC từ máy móc, thiết bị xây dựng vào vào môi trường không khí 
là rất cao. Có thể do tính đặc thù của máy móc và các quy định chặt 
chẽ, bảo mật tại các công trình xây dựng nên các nghiên cứu về vấn đề 
này đang rất hạn chế, cần có giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để các 
nghiên cứu được triển khai và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi 
trường của quốc gia, nhất là đối với môi trường không khí đô thị.

3. Nguy cơ bệ ậ ừ ả ủ ự

ề ứu đã khẳng đị ấ ễ
như ụ
trong môi trường không khí đề ảnh hưởng đế ứ ỏe con ngườ

Tùy thuộc vào nồng độ CO khi vào phổi chúng liên kết với 
hemoglobin gây ức chế khả năng vận chuyển oxy của máu, có thể dẫn 
đến ngạt thở, ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan khác, dẫn đến 
suy giảm khả năng tập trung, phản xạ và nhầm lẫn. Khí ứ

ổ ả ả năng chố ễm trùng đườ ấ mưa axit 
ảnh hưởng đế ệ sinh thái, ngoài ra chúng cũng góp phầ ạ

ễm trong các đô thị Trong nhiều nghiên cứu, người ta đã ghi 
nhận rằng việc hít phải bụi mịn hạt có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như 
tử vong sớm, hen suyễn, ung thư phổi và các vấn đề tim mạch khác.

Nồng độ PAHs trong không khí đô thị chủ yếu là các phương tiện 
, các động cơ sử ụ ệ phát thải ra PAHs 

Gần như các PAHs đều có thể gây ung thư ở người, chúng được 
phát hiện bám dính trên các các hạt bụi, đặc biệt là các hạt bụi mịn 

. Do đó, nhiều quốc gia đã đề xuất giới hạn nồng 
độ đối với PAH, trong khi các nghiên cứu về phơi nhiễm PAHs liên quan 
sức khỏe khuyến nghị các chất ô nhiễm này nên được ưu tiên trong 
quản lý chất lượng không khí và đánh giá tác động.

Nhiên liệu sử dụng cho các động cơ là dầu nặng đã được IARC 
phân loại là có thể gây ung thư cho người (Nhóm 2B) Các loại 

nhiên liệu này có chứa PAH gây ung thư, hàm lượng lưu huỳnh cao, 
tro, cặn cacbon và các hợp chất Aspirin (các hợp chất vòng thơm và 
naphthenic có chứa nitơ, lưu huỳnh và oxy) . Theo nghiên cứu của 
EPA xe chạy dầu diesel thải ra nhiều gấp 100 lần cacbon nguyên tố (EC) 
và 20 lần cacbon hữu cơ (OC) trên mỗi dặm so với các loại xe chạy 
xăng 

ặ ững năm gần đây, tác hạ ọ ủ
ễm không khí đặ ệ ễ ụi đã đượ ậ ộ

ực, các hành động đã đượ ể ệ ạ
đánh giá tác động môi trường cũng như các giả ế ực như 

ự ạng lưới giám sát. Nhưng nhìn chung công tác quả
ễ ạ ệt Nam, đặ ệ ại các đô thị ẫ ữ

ấ ập chưa đượ ả ế ệt để

ả ả ả ấ ễm ra môi trườ ừ
ế ị

ả ả ậ

Chính phủ cần qui định cụ thể về việc thay thế 
sử dụng dầu diesel hiện tại bằng dầu diesel chất lượng cao để có thể 
giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ và giảm phát thải ác Bộ, 
Ban, Ngành cần phải xây dựng các công cụ chính sách bắt buộc như
tiêu chuẩn, qui chuẩn về phát thải của máy móc trong đó có thiết bị 
xây dựng, sử dụng dầu diesel Đồng thời cần có nhiều chương trình 
nâng cao nhận thức của các bên liên quan: nhà thầu xây dựng, chủ đầu 
tư, công nhân, kỹ sư làm việc trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng.

Tình trạng hoạt động của máy móc phụ thuộc vào chất lượng bảo 
trì, bảo dưỡng hàng ngày và lịch sử hoạt động. Máy móc có các điều 
kiện quản lý, bảo trì tốt thì lượng khí thải sẽ thấp hơn. Do đó, đối với 
các đơn vị, chủ sở hữu các thiết bị, máy móc xây dựng cần thực hiện 
iệc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc vận hành máy móc trong điều kiện thực tế có ảnh hưởng rất 
lớn đến hệ số tải của thiết bị. Cần lựa chọn máy móc (loại máy, cấu hình) 
phù hợp với công việc cụ thể thì hiệu quả làm việc sẽ tốt. Nếu máy móc 
không phù hợp với điều kiện công việc trên công trường hoặc bị quá tải 
thì cũng sẽ tiêu tốn nhiên liệu và lượng khí thải nhiều hơn, đồng 
thời cũng làm tổn hao máy móc, dẫn đến tăng chi phí bảo dưỡng.

Người vận hành có tay nghề và kinh nghiệm có thể giảm thời 
gian chạy không tải, giảm thời gian chờ một cách hợp lý bằng cách 
giảm thời gian gián đoạn do thông tin sại lệch, kém hiểu biết về công 
việc và hối hợp với người khác. Người vận hành có tay nghề 

chăm sóc thiết bị tốt, xác định các sự cố máy móc kịp thời, bố trí 
công việc hợp lý để giảm hời gian nhàn rỗi, vận hành máy móc theo 
quy trình thông minh nhất và tiết kiệm chi phí nhất. o đó, để giảm 
lượng khí thải của máy móc thì cần phải kiểm soát thời gian chạy không 
tải và kỹ năng vận hành máy móc.

Cần có các qui định về tuổi thọ của máy móc thi công trong các 
công trình xây dựng, để giảm phát thải các khí độc hại vào môi trường. 
Ngoài ra cần phải có các hướng dẫn, đánh giá về khí thải và lắp đặt các 
thiết bị xử lý khói thải giảm thiểu ô nhiễm cho các máy móc thiết bị cũ

 

ả ỹ ậ

Việc kiểm soát khí thải ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn buộc 
các nhà sản xuất phải cải tiến để giảm phát thải chất ô nhiễm từ các 
phương tiện, thiết bị. Trong nhiều nghiên cứu đã được thực hiện chủ 
yếu là sửa đổi động cơ, hệ thống phun nhiên liệu điện tử và cải thiện 
tính chất nhiên liệu. Tuy nhiên, các biện pháp này đã không đạt được 
như kỳ vọng và chỉ có thể đạt được bằng các hệ thống kiểm soát khí 
thải sau xử lý thường sử dụng 2 nhóm giải pháp kỹ thuật 
Giảm phát thải ngay tại nguồn phát sinh (bên trong xilanh động cơ)
iảm phát thải trên đường thải của động cơ. Mỗi giải pháp đều có 

những ưu nhược điểm nhất định vì vậy lựa chọn giải pháp nào phù hợp 
cần căn cứ vào cơ chế hình thành các chất độc hại có trong khí thải của 
động cơ.

- Tối ưu hóa chế độ làm việc của động cơ trong 
cấp nhiên liệu âng cao tuổi thọ trung bình của thiết bị sử dụng dầu 
diesel chất lượng cao có thể giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm 
phát thải các chất độc hại ra môi trường

- ắp đặt thiết bị xử lý thải như bộ lọc hạt (DPF), ộ lọc 
bộ xúc tác chọn lọc ống xả của 

động cơ để tăng hiệu quả xử lý khí thải. 
- Giảm phát thải khí NOx tại buồng cháy khi lắp thêm bộ 

hồi khí thải (EGR) hoặc giảm phát thải NOx trên đường thải lắp 
ộ xúc tác chọn lọc hoặc hấp thụ NOx cho hỗn hợp nghèo (LNT)

Hệ thống SCR hiệu suất xử lý lớn hơn 90

ế ậ

ới tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay các thiết bị máy 
sẽ ngày càng được áp dụng nhiều và rộng rãi trong các dự án xây 

dựng để rút ngắn tiến độ và thay thế con người đặc biệt là 
tác nặng nề như kh cọc, đào đất, vận chuyển, gia cố, 

. Các máy móc này hầu hết đều nằm trong dự án nên việc kiểm 
soát khí thải rất khó khăn hoặc không thực hiện được. Đối với các 
phương tiên phục vụ dự án hay di chuyển trên đường như các xe tải, 
xe ben, xe cẩu có lắp đặt thiết bị xử lý khí thải, còn đối với 

khác chỉ hoạt động bên trong dự án và đặc biệt với máy thế hệ cũ 
hầu như không thiết bị xử lý khí thải Do vậy, cần phải có công 

tác kiểm soát phát thải các chất độc hại ra môi trường đối với các máy 
móc, thiết bị xây dựng

Đánh giá phát thải của máy móc thiết bị xây dựng trong các 
cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng hiện nay ở 
nước ta thường được tính toán thông quá ác hệ số phát thải, rất nhiều 
dự án sử dụng số liệu thứ cấp tài liệu của nước ngoài nhưng 
chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam. ỗi đơn vị ập báo cáo đánh giá 
các tác độ ới môi trườ ử ụ ệ ố ả

ụ ộ ụ ộ ề ế ủ
ự ố ất, khó khăn cho cơ quan quả

lý, cơ quan phê duyệ Do đó cần có hướng dẫn cụ thể việc sử dụng các 
hệ số phát thải từ một số nghiên cứu tại Việt Nam để áp dụng trong 
việc tính toán đảm bảo sự thống nhất và đả ả ự ể ề
ững trong tương lai

Tài liệu tham khảo
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